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TỜ TRÌNH                       
Về dự thảo Thông tư “Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng 

trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới” 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
I. Sự cần thiết ban hành Thông tư 

1. Phép đo là tập hợp các thao tác nhằm xác định giá trị đo của đại lượng cần đo. Kết quả đo chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, phép đo là đối tượng quan trọng của pháp luật về đo lường. 
Trên thế giới, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và quản lý về đo lường, nhiều quốc gia đã ban hành các quy định pháp luật để điều chỉnh về phép đo. 
Ở Việt Nam, theo quy định của Luật Đo lường, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quy định về đo lường đối với một số phép đo như phép đo khối lượng vàng quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN, phép đo xăng dầu quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN, phép đo khí được quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019. 
2. Phép đo khối lượng trong kiểm soát tải trọng xe cơ giới là phép đo quan trọng nhằm mục đích bảo đảm an toàn giao thông.

Nhiều nước trên thế giới như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Cộng hòa Slovenia,... đã quy định phép đo tải trọng xe cơ giới để kiểm soát chặt chẽ tải trọng của xe cơ giới nhằm bảo đảm an toàn cho xe cơ giới, cho công trình giao thông đường bộ và minh bạch cách xác định tải trọng xe cơ giới. 
Ở Việt Nam, hiện chưa có văn bản quy định về phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới, vì vậy dẫn đến một số bất cập như sau:
- Tình trạng nhiều lái xe cơ giới khiếu nại, tranh cãi về kết quả kiểm tra tải trọng xe, không chấp hành biện pháp xử phạt vi phạm về tải trọng xe của lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cơ quan quản lý;
- Chưa thống nhất về cách xác định tải trọng xe cơ giới trong xử lý vi phạm giữa lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông;

- Khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng đối với việc sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới...
Với những bất cập nêu trên, thời gian vừa qua, tại Công văn số 1564/UBND-ĐT ngày 17/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, ban hành văn bản pháp lý quy định về phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.
Ngày 14/5/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 1397/BKHCN-TĐC về việc xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh với nội dung nhất trí với kiến nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
Triển khai ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với kiến nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh và khắc phục những bất cập trong hoạt động sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới như nêu ở trên, việc ban hành Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới là cần thiết.
II. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư
Thời gian qua, Tổng cục đã chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện những công việc sau:

1. Tổ chức nghiên cứu cơ sở khoa học cũng như thực tiễn về những nội dung, vấn đề liên quan đến phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới như: quy định trong Luật Đo lường, thẩm quyền quy định chi tiết của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định của Vương Quốc Anh (UK- Consolidate Code Pratice- Enforcement weighing of Vehicles), quy định của Mỹ (Handbook 44 – 2016), quy định của Slovenia (SAG 23 Heavy-Duty Vehicle Weight Restrictions in the EU), Tài liệu của Tổ chức Đo lường Pháp định (OIML R134), Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2015 của Bộ Giao thông Vận tải, Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam. 

2. Tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

3. Dự thảo Thông tư không có thủ tục hành chính nên không thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính và đánh giá tác động của văn bản.

4. Tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan đối với dự thảo Thông tư. Đồng thời, các dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư và tài liệu liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://www.most.gov.vn để lấy ý kiến.

5. Tổ chức nghiên cứu ý kiến góp ý, chỉnh lý dự thảo Thông tư và giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan.

6. Hoàn chỉnh Hồ sơ dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

III. Bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư 
Về tên của dự thảo Thông tư đề nghị là “Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới”.
Dự thảo Thông tư gồm 12 điều chia thành 04 Chương.
Chư​ơng I: Những quy định chung
Chương I bao gồm 3 điều từ Điều 1 đến Điều 3. 

Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh. 
Điều 2 quy định các đối tượng áp dụng gồm:
- Thanh tra giao thông vận tải, cảnh sát giao thông, lực lượng có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra tải trọng xe cơ giới nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3 giải thích một số từ ngữ trong dự thảo. Trong đó, thuật ngữ phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới là tập hợp những thao tác cân để xác định tải trọng xe cơ giới.
Chư​ơng II: Yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới
Chương II bao gồm 3 điều từ Điều 4 đến Điều 6. 
Điều 4 của dự thảo Thông tư quy định cụ thể các yêu cầu đối với cân được sử dụng để thực hiện phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới. Theo đó, cân phải có phạm vi đo phù hợp với tải trọng xe được cân. 
Điều 5 quy định về phương pháp đo, điều kiện đo phải bảo đảm các điều kiện kỹ thuật của trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới, quy trình đo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định.
Điều 6 quy định việc xác định tải trọng xe cơ giới khi kiểm tra. Việc xác định tải trọng xe cơ giới khi kiểm tra được thực hiện theo 2 trường hợp:
- Trường hợp sử dụng một (01) loại cân, tải trọng xe cơ giới khi kiểm tra (X) được tính theo công thức: X = I – S
Trong đó, I là giá trị hiển thị trên cân được sử dụng (kg)
S là sai lệch lớn nhất được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 (kg)
 Năm (5) ví dụ tại điều này để hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

- Trường hợp sử dụng kết hợp 02 loại cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới để thực hiện kiểm tra 02 cấp (sơ cấp và thứ cấp) theo quy định: Tải trọng xe cơ giới khi kiểm tra thứ cấp là kết quả cuối cùng để cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Chương III. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan 
Chương III bao gồm 4 điều từ Điều 7 đến Điều 10. 

Điều 7 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phép đo gồm:
 - Bảo đảm yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư này khi thực hiện phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

- Tuân thủ yêu cầu về xác định tải trọng khi kiểm tra theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

- Thực hiện phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới trước sự chứng kiến của tổ chức, cá nhân liên quan. Sẵn sàng thực hiện lại phép đo nếu cá nhân, tổ chức liên quan có yêu cầu.

Điều 8 quy định trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới trên địa bàn địa phương theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Điều 9 quy định trách nhiệm của cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn.
Điều 10 quy định trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gồm:

- Ban hành yêu cầu kỹ thuật đo lường, quy trình kiểm định, quy trình thử nghiệm cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

- Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, thử nhiệm cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.  
Chương IV. Điều khoản thi hành
Chương IV bao gồm 2 điều từ Điều 11 đến Điều 12. Chương này quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.
Kính trình Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.
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